
STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

1

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy Quý, 

GS.TS.VS...[và những người khác]. Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia , 2014

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Chính trị - 

hành chính, 

Hà Nội 

2014 3
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Lịch sử tư tưởng Việt nam / Nguyễn Tài Thư. Hà Nội 

: Khoa học Xã hội , 1993

Nguyễn Tài Thư 

(chủ biên)

Nxb Khoa 

Học Xã Hội, 

Hà Nội

1993 5
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Lịch sử triết học
GS. TS. Nguyễn 

Hữu Vui

NXB Chính 

trị Quốc gia, 

Hà Nội

2004 0
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy Quý, 

GS.TS.VS...[và những người khác]. Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia , 2014

Hội đồng Trung 

ương

NXB Chính 

trị Quốc gia, 

Hà Nội

2005 3
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Triết học phương Tây hiện đại. Lưu Phóng Đồng

NXB Chính 

trị Quốc gia, 

Hà Nội

2015 0
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy Quý, 

GS.TS.VS...[và những người khác]. Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia , 2013

Hội đồng Trung

ương

NXB Chính 

trị Quốc

gia, Hà Nội

2005 5
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

2
Outcomes : intermediate workbook / Amanda Maris. 

United state : Cengage, 2010

Dellar, H., & 

Walkley, A.

Cengage 

Learning 

EMEA

2011 3

Tiếng Anh giao 

tiếp nâng cao 

(Advanced 

English)

ACE102 x

TÀI LIỆU THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Outcomes : Intermediate students's book / Hugh 

Dellar, Andrew walkley. United Kingdom Cengage 

learning, 2010

Dellar, H., & 

Walkley, A.

Cengage 

Learning 

EMEA

2011 3

Tiếng Anh giao 

tiếp nâng cao 

(Advanced 

English)

ACE102 x

English grammar in use : A self-study reference and 

practice book for intermediate students of English : 

With answers / Raymond Murphy. Vietnam : 

Cambridge, 2006

Raymond Murphy Trẻ 1996 5

Tiếng Anh giao 

tiếp nâng cao 

(Advanced 

English)

ACE102 x

Tune in 2 : Learning English through listening. Test 

Pack 2 / Caroline Linse, Jack C. Richards and Kerry 

O'Sullivan. New York : Oxford university , 2007

 Matt Jones, 

Genevieve 

Kocienda, Jack 

C.Richards & 

Kerry O’Sullivan

Oxford 

university 

press

2007 1

Tiếng Anh giao 

tiếp nâng cao 

(Advanced 

English)

ACE102 x

New English File. Intermediate Student's Book / Clive 

Oxenden, Christina Latham-Koenig. USA : Oxford 

University Press, 2006

Clive Oxenden, 

Christina Latham- 

Koenig, Paul 

Seligson and 

Lindsay 

Clandfield

Oxford 

university 

press

2005 3

Tiếng Anh giao 

tiếp nâng cao 

(Advanced 

English)

ACE102 x

Market Leader : Intermediate : Business English 

Course Book / David Cotton; David Falvey; Simon 

Kent. Harlow : Pearson Education Limited , 2010

David Cotton & 

David Falvey & 

Simon Kent

Pearson 

Education 

Limited

3

Tiếng Anh 

thương mại nâng 

cao (Advanced 

Business English)

ACE102 x

2
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

ProFile 2 : Intermediate Student's book / Jon Naunton. 

Oxford : Oxford university , 2005
Jon Naunton

Oxford 

university 

press

2005 1

Tiếng Anh 

thương mại nâng 

cao (Advanced 

Business English)

ACE102 x

3

Managerial Economics : Theory, Applications, and 

Cases. International Student Edition / W. Bruce Allen, 

[et.al]. New York : W.W.Norton & Company, 2013

 Allen, W. B., 

Doherty, N. A., 

Weigelt, K. & 

Mansfield, E

New York: 

WW Norton
2012 3

Kinh tế học quản 

trị (Managerial 

economics)

MNE201 x

Managerial Economics : Applications, Strategy, and 

Tactics / James R. McGuigan, R. Charles Moyer, 

Frederick H. deB. Harris. USA : Cengage, 2017

James R. 

McGuigan, R. 

Charles Moyer & 

Frederick H. deB. 

Harris

Cengage 

Learning
2014 3

Kinh tế học quản 

trị (Managerial 

economics)

MNE201 x

Kinh tế vi mô / Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần 

Thị Bích Nhung, [v.n.n.k]. TP. HCM : Kinh tế TP. 

HCM , 2018

Lê Bảo Lâm, 

Nguyễn Như Ý, 

Trần Bá Thọ & 

Trần Thị Bích 

Dung

Kinh tế 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

2016 5

Kinh tế học quản 

trị (Managerial 

economics)

MNE201 x

Kinh tế học vi mô = Principles of microeconomics / 

N. Gregory Mankiw ; Khoa Kinh tế Trường Đại học 

Kinh tế TP.Hồ Chí Minh dịch. Vietnam : Cengage 

Learning, Hồng Đức, 2016

N. Gregory 

Mankiw, (Khoa 

Kinh tế Trường 

Đại học Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh: 

dịch)

Cengage 

Learning- 

Hồng Đức

2016 2

Kinh tế học quản 

trị (Managerial 

economics)

MNE201 x

3
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

4

International Business : Competing in the Global 

Marketplace / Charles W.L. Hill. United States : 

McGraw Hill , 2020

 Charles W.L. 

Hill & G. Tomas 

M. Hult, Richard 

D.

 Irwin, Inc. 2018 2

Toàn cầu hóa và 

kinh doanh quốc 

tế (Globalization 

and International 

business)

GIB202 x

Import- Export Operations / Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Xuân Minh. TPHCM : ĐHQG TP. HCM, 

2016

Nguyễn Thị Thu 

Hà, Nguyễn Xuân 

Minh

ĐHQG TP. 

HCM
2016 2

Toàn cầu hóa và 

kinh doanh quốc 

tế (Globalization 

and International 

business)

GIB202 x

International Business / Simon Collinson, Rajneesh 

Narula, Alan M. Rugman. UK : Pearson, 2020

Simon Collinson, 

Rajneesh Narula  

& Alan M. 

Rugman

Pearson 2017 3

Toàn cầu hóa và 

kinh doanh quốc 

tế (Globalization 

and International 

business)

GIB202 x

International Business : The New Realities. Global 

Edition / S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John R. 

Riesenberger. UK : Pearson, 2020

S. Tamer 

Cavusgil, John 

Riesenberger & 

Gary Knight

Pearson 2016 3

Toàn cầu hóa và 

kinh doanh quốc 

tế (Globalization 

and International 

business)

GIB202 x

4
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

5
Statistics for business & economics / David R. 

Anderson, [v.n.n.k]. USA : Cengage Learning, 2017

Jim Freeman, 

Eddie Shoesmith, 

Dennis Sweeney, 

David Anderson 

& Thomas 

Williams

 Cengage- 

Kinh Tế TP. 

Hồ Chí Minh

2018 3

Thống kê ứng 

dụng trong kinh 

doanh (Applied 

statistics in 

business)

ASB251 x

Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Nguyễn Công 

Nhự. Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017

Nguyễn Công 

Nhựt

Đại Học 

Kinh Tế 

Quốc Dân

2017 5

Thống kê ứng 

dụng trong kinh 

doanh (Applied 

statistics in 

business)

ASB251 x

6

Phân tích và dự báo kinh doanh : Lý thuyết, bài tập và 

bài giải , câu hỏi trắc nghiệm,hướng dẫn thực hành chi 

tiết bằng excel / Phan Đức Dũng. Hà Nội : Lao Động 

Xã hội , 2011

Phan Đức Dũng
Lao động xã 

hội
2011 2

Phân tích và dự 

báo trong kinh 

doanh (Analysis 

and forecast in 

business)

AFB252 x

Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế tài chính
Nguyễn Trọng 

Hoài
Thống kê 2014 0

Phân tích và dự 

báo trong kinh 

doanh (Analysis 

and forecast in 

business)

AFB252 x

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 1 / Hoàng 

Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. TPHCM : Hồng 

Đức, 2008

Hoàng Trọng & 

Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc

 Hồng Đức 2008 5

Phân tích và dự 

báo trong kinh 

doanh (Analysis 

and forecast in 

business)

AFB252 x

5
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tập 2 / Hoàng 

Trọng, Chu nguyễn Mộng Ngọc. TPHCM : Hồng 

Đức, 2008

Hoàng Trọng & 

Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc

 Hồng Đức 2008 5

Phân tích và dự 

báo trong kinh 

doanh (Analysis 

and forecast in 

business)

AFB252 x

7
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý / Trần Thị Song 

Minh. Hà Nội : Kinh tế quốc dân , 2012

Trần Thị Song 

Minh

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2012 5

Quản trị hệ thống 

thông tin doanh 

nghiệp 

(Corporate 

information 

systems 

management)

CIM253 x

Hệ thống thông tin quản lý Lê Văn Phùng

Thông tin 

Và Truyền 

thông

2010 0

Quản trị hệ thống 

thông tin doanh 

nghiệp 

(Corporate 

information 

systems 

management)

CIM253 x

8
Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung. TP. HCM 

: Tài Chính, 2018
Trần Kim Dung

Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh
2018 5

Quản trị nguồn 

nhân lực, hành vi 

tổ chức và văn 

hóa doanh nghiệp 

(Human resource 

management, 

Organizational 

behavior and 

Corporate culture)

HOC301 x

6

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9728
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9728
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9728
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Giáo trình Hành vi tổ chức

Phạm Thúy 

Hương & Phạm 

Thị Bích Ngọc

đại học Kinh 

tế quốc dân
2016 0

Quản trị nguồn 

nhân lực, hành vi 

tổ chức và văn 

hóa doanh nghiệp 

(Human resource 

management, 

Organizational 

behavior and 

Corporate culture)

HOC301 x

Giáo trình văn hóa doanh nghiệp Đỗ Thị Phi Hoài Tài chính 2017 0

Quản trị nguồn 

nhân lực, hành vi 

tổ chức và văn 

hóa doanh nghiệp 

(Human resource 

management, 

Organizational 

behavior and 

Corporate culture)

HOC301 x

7



STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Human resource management / Gary Dessler. England 

: Pearson, 2015
Gary Dessler Pearson 2015 2

Quản trị nguồn 

nhân lực, hành vi 

tổ chức và văn 

hóa doanh nghiệp 

(Human resource 

management, 

Organizational 

behavior and 

Corporate culture)

HOC301 x

Human resource management / R. Wayne Mondy, 

Joseph J. Martocchio. Boston : Pearson, 2016

R. Wayne Mondy 

& Joseph J. 

Martocchio

Pearson 2016 2

Quản trị nguồn 

nhân lực, hành vi 

tổ chức và văn 

hóa doanh nghiệp 

(Human resource 

management, 

Organizational 

behavior and 

Corporate culture)

HOC301 x

8

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=36999
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Hành vi tổ chức = Organizational Behavior / Stephen 

P. Robbins, Timothy A. Judge. TP.HCM : Lao Động 

Xã Hội , 2012

Stephen P. 

Robbins, Timothy 

A. Judge

Lao Động 

Xã Hội
2012 5

Quản trị nguồn 

nhân lực, hành vi 

tổ chức và văn 

hóa doanh nghiệp 

(Human resource 

management, 

Organizational 

behavior and 

Corporate culture)

HOC301 x

9
Logistics & Supply Chain Management / Martin 

Christopher. New York : Pearson, 2016

Martin 

Christopher
Prentice Hall 2016 3

Logistics và 

Quản trị chuỗi 

cung ứng (Supply 

chain 

management and 

Logistics)

LSM302 x

Quản trị chuỗi cung ứng / Nguyễn Thành Hiếu. Hà 

Nội : Kinh Tế Quốc Dân , 2015

Nguyễn Thành 

Hiếu

đại học Kinh 

tế quốc dân
2015 3

Logistics và 

Quản trị chuỗi 

cung ứng (Supply 

chain 

management and 

Logistics)

LSM302 x

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng  (Bản dịch). Richard B. Chase
Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh
2016 0

Logistics và 

Quản trị chuỗi 

cung ứng (Supply 

chain 

management and 

Logistics)

LSM302 x

9
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

10

Quản trị marketing. Bản dịch / Philip Kotler, Kevin 

Lane Keller; Tập thể Giảng viên Đại học Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh dịch và hiệu đính. TPHCM : Hồng Đức, 

2020

Phillip Kotler
Lao động - 

Xã hội
2013 5

Quản trị 

marketing và 

thương hiệu 

(Marketing and 

Brand 

management)

MBM303 x

Quản trị thương hiệu / Phạm Thị Lan Hương; Lê Thế 

Giới, Lê Thị Minh Hằng. Hà Nội Tài chính 2014

Phạm Thị Lan 

Hương (Chủ biên)
Tài Chính 2014 3

Quản trị 

marketing và 

thương hiệu 

(Marketing and 

Brand 

management)

MBM303 x

Giáo trình Quản trị marketing / Trương Đình Chiến. 

Hà Nội : Kinh Tế Quốc Dân , 2013

Trương Đình 

Chiến

Kinh tế quốc 

dân
2013 3

Quản trị 

marketing và 

thương hiệu 

(Marketing and 

Brand 

management)

MBM303 x

Marketing Management : An Asian Perspective / 

Philip Kotler, [et.al]. UK : Pearson, 2018

Philip Kotler, 

Chin Tiong Tan, 

Kevin Lane 

Keller, Siew 

Meng Leong & 

Swee Hoon Ang

Prentice Hall 2017 3

Quản trị 

marketing và 

thương hiệu 

(Marketing and 

Brand 

management)

MBM303 x

11

Managerial accounting / Ray H. Garrison, Eric W. 

Noreen, Peter C. Brewer. Boston : McGraw-

Hill/Irwin, 2017

Stephen A. Ross, 

Randolph 

W.Westerfied & 

Jeffrey Jaffe

McGraw-

Hill
2015 2

Quản trị tài chính 

và quản trị công 

ty (Financial 

management and 

Corporate 

governance)

FCG304 x

10
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Đánh giá chất lượng Quản trị Công ty ở Việt Nam : 

Theo bộ tiêu chuẩn GOV-SCORE / Hoàng Văn Hải. 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016

Hoàng Văn Hải

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2016 5

Quản trị tài chính 

và quản trị công 

ty (Financial 

management and 

Corporate 

governance)

FCG304 x

Corporate Financial Management / Glen Arnold, 

Deborah Lewis. UK : Pearson, 2019

Glen Arnold & 

Deborah Lewis
Pearson 2019 3

Quản trị tài chính 

và quản trị công 

ty (Financial 

management and 

Corporate 

governance)

FCG304 x

Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn 

Thu Thủy. Hà Nội : Lao động 2012
Nguyễn Thu Thủy Lao động 2012 5

Quản trị tài chính 

và quản trị công 

ty (Financial 

management and 

Corporate 

governance)

FCG304 x

Negotiation : Readings, Exercises, and Cases / Roy J. 

Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders. NY : 

McGraw Hill, 2015

Roy J.Lewicki, 

David 

M.Saunders and 

Bruce Barry

McGraw-

Hill
2010 3

Đàm phán và 

giao tiếp trong 

kinh doanh 

(Negotiation and 

Business 

communication)

FCG304 x

11
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Đàm phán trong kinh doanh quốc tế / Đoàn Thị Hồng 

Vân ; Kim Ngọc Đạt. Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2010

Đoàn Thị Hồng 

Vân

Lao động – 

Xã hội
2010 5

Đàm phán và 

giao tiếp trong 

kinh doanh 

(Negotiation and 

Business 

communication)

FCG304 x

Giáo Trình Giao tiếp trong kinh doanh
Kinh Tế 

Quốc Dân
2012 0

Đàm phán và 

giao tiếp trong 

kinh doanh 

(Negotiation and 

Business 

communication)

FCG304 x

Corporate Communication : A Guide To Theory and 

Practice / Joep Cornelissen. India : Sage, 2017
Joep Cornelissen Sage 2017 2

Đàm phán và 

giao tiếp trong 

kinh doanh 

(Negotiation and 

Business 

communication)

FCG304 x

Business Communication Today / Courtland L. 

Bovée, John V. Thill. Malaysia : Pearson, 2017

Courtland L. 

Bovée & John V. 

Thill

Pearson 2017 2

Đàm phán và 

giao tiếp trong 

kinh doanh 

(Negotiation and 

Business 

communication)

FCG304 x

12 Giáo trình Pháp luật kinh doanh quốc tế
Nguyễn Minh 

Hằng

Đại học 

Quốc gia Hà 

Nội

2012 0

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

12
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Giáo trình luật thương mại quốc tế / Trần Văn Nam. 

	Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2017
Trần Văn Nam

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2017 5

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

Quy tắc trọng tài và quy tắc hòa giải của ICC. 0

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

Luật doanh nghiệp / Việt Nam CHXHCN. Hà Nội : 

Lao động - Xã hội, 2014

Lao động - 

Xã hội
2014 5

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

Luật thương mại / Việt Nam CHXHCN. Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia , 2005

Chính trị 

Quốc gia
2005 5

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

Bộ luật dân sự-Quốc Hội. Hà Hội : Chính trị Quốc 

gia, 2015

Chính trị 

Quốc gia
2015 5

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 2015 0

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

13

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=72721
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=72721
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=37400
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=37400
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=7728
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=7728
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=37397
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=37397


STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Luật Trọng tài thương mại 2010 2010 0

Giải quyết tranh 

chấp trong kinh 

doanh (Dispute 

settlement in 

business)

PSB306 x

13 Giáo trình quản lý dự án Từ Quang Phương

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2014 0

Quản trị dự án và 

đấu thầu (Project 

management and 

Tender)

PMT351 x

Project management: A managerial Approach
Nguyễn Quang 

Duệ
Wiley 2017 0

Quản trị dự án và 

đấu thầu (Project 

management and 

Tender)

PMT351 x

Nghiệp vụ đấu thầu / Nguyễn Quang Duệ, Đào Thị 

Thu Trang. Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2018

Nguyễn Quang 

Duệ

Thông tin - 

Truyền thông
2014 5

Quản trị dự án và 

đấu thầu (Project 

management and 

Tender)

PMT351 x

Project Management: the Definitive Beginner's Guide 

to Effectively Manage Any Project like the Pros do / 

Adam Richards. America : CreateSpace Independent 

publishing Platform , 2014

Adam Richards

CreateSpace 

Independent 

publishing 

Platform

2014 3

Quản trị dự án và 

đấu thầu (Project 

management and 

Tender)

PMT351 x

Project Management Jumpstart / Kim Heldman. 

Canada : Wiley, 2011
Kim Heldman Wiley 2011 2

Quản trị dự án và 

đấu thầu (Project 

management and 

Tender)

PMT351 x

14
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

14
Leadership : Theory and Practice / Peter G. 

Northouse. USA : Sage , 2015

Peter G. 

Northouse
Sage 2015 1

Kỹ năng lãnh 

đạo, tinh thần 

doanh nhân và 

khởi sự doanh 

nghiệp 

(Leadership, 

Entrepreneurship 

and Start-up)

LES352 x

Entrepreneurship : Theory, Process, Practice Asia 

edition / Donald F. Kuratko. Singapore : Cengage , 

2019

Donald F. Kuratko
South-

Western
2016 2

Kỹ năng lãnh 

đạo, tinh thần 

doanh nhân và 

khởi sự doanh 

nghiệp 

(Leadership, 

Entrepreneurship 

and Start-up)

LES352 x

Giáo trình Khởi sự kinh doanh / Nguyễn Ngọc Huyền, 

Tô Thị Việt Nga. Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 

2020

Nguyễn Ngọc 

Huyền

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2012 5

Kỹ năng lãnh 

đạo, tinh thần 

doanh nhân và 

khởi sự doanh 

nghiệp 

(Leadership, 

Entrepreneurship 

and Start-up)

LES352 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Khởi nghiệp bí quyết của người thành đạt / Đặng Đức 

Thành. TPHCM : Thanh Niên , 2010
Đặng Đức Thành Thanh Niên 2010 4

Kỹ năng lãnh 

đạo, tinh thần 

doanh nhân và 

khởi sự doanh 

nghiệp 

(Leadership, 

Entrepreneurship 

and Start-up)

LES352 x

Khởi nghiệp thành công : Thành lập và phát triển 

công ty của riêng bạn / Michael Morris. Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân, 2010

Michael Morris

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2010 2

Kỹ năng lãnh 

đạo, tinh thần 

doanh nhân và 

khởi sự doanh 

nghiệp 

(Leadership, 

Entrepreneurship 

and Start-up)

LES352 x

Leadership in organizations / Gary Yukl. USA : 

Pearson, 2013
Gary Yukl Pearson 2013 2

Kỹ năng lãnh 

đạo, tinh thần 

doanh nhân và 

khởi sự doanh 

nghiệp 

(Leadership, 

Entrepreneurship 

and Start-up)

LES352 x

15

Digital Business and E-Commerce Management: 

Strategy Implementation and Practice / Dave Chaffey. 

Italy Pearson , 2015

Chaffey, D., 

Hemphill, T., & 

Edmundson-Bird, 

D.

Pearson 2015 2

Digital marketing 

và Thương mại 

điện tử (Digital 

marketing and E-

commerce)

DMC353 x

16
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Thương mại điện tử căn bản / Trần văn Hoè. Hưng 

Yên Đại học Kinh tế Quốc dân , 2015
Trần Văn Hoè

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2015 3

Digital marketing 

và Thương mại 

điện tử (Digital 

marketing and E-

commerce)

DMC353 x

Cẩm nang thương mại điện tử Nguyễn Văn Hùng
Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh
2014 0

Digital marketing 

và Thương mại 

điện tử (Digital 

marketing and E-

commerce)

DMC353 x

Thương mại điện tử hiện đại

Lưu Đan Thọ & 

Tôn Thất Hoàng 

Hải

Tài chính 2015 0

Digital marketing 

và Thương mại 

điện tử (Digital 

marketing and E-

commerce)

DMC353 x

Managing Innovation : Integrating Technological, 

Market and Organizational Change / Joe Tidd, John 

Bessant. New Jersey : Wiley, 2021

Tidd, J., Bessant, 

J. & Pavitt, K. 

John

Wiley & 

Sons
2018 3

Quản trị đổi mới 

sáng tạo 

(Innovation 

management)

DMC353 x

Innovation Management : Effective strategy and 

implementation / Keith Goffin, Rick Mitchell. New 

York : Macmillan International, 2017

Keith Goffin & 

Rick Mitchell
MacMillan 2016 3

Quản trị đổi mới 

sáng tạo 

(Innovation 

management)

DMC353 x

16

Quality Management For Organizational Excellence : 

Introduction to Total Quality / David L. Goetsch, 

Stanley B. Davis. USA : Pearson , 2016

David L. Goetsch, 

Stanley B. Davis
Pearson 2016 1

Quản trị chất 

lượng và công 

nghệ (Quality 

management and 

technology)

QMT355 x
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Giáo trình Quản lý công nghệ

Bộ môn Quản lý 

công nghệ - 

Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2013 0

Quản trị chất 

lượng và công 

nghệ (Quality 

management and 

technology)

QMT355 x

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp / Trương 

Đoàn Thể. Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân , 2007
Trương Đoàn Thể

Đại học 

Kinh tế quốc 

dân

2007 5

Quản trị chất 

lượng và công 

nghệ (Quality 

management and 

technology)

QMT355 x
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Big Data for Dummies / Judith Hurwitz, [et.al]. New 

Jersey : Wiley, 2013

Judith Hurwitz, 

Alan Nugent, Dr. 

Fern Halper & 

Marcia Kaufman

Wiley 2013 3

Dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo trong 

quản trị kinh 

doanh (Big data 

and Artificial 

intelligence in 

business 

management)

BAM356 x

Artificial Intelligence : A Modern Approach / Stuart J. 

Russell, Peter Norvig. New Jersey : Pearson, 2020

Stuart J. Russell 

& Peter Norvig
Pearson 2018 3

Dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo trong 

quản trị kinh 

doanh (Big data 

and Artificial 

intelligence in 

business 

management)

BAM356 x

18

https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=9001
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Artificial Intelligence and Machine Learning for 

Business : A No- Nonsense Guide to Data Driven 

Technologies / Steven Finlay. Great Britain : 

Relativistic, 2018

StevenFinlay Relativistic 2017 3

Dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo trong 

quản trị kinh 

doanh (Big data 

and Artificial 

intelligence in 

business 

management)

BAM356 x

Big Data Imperatives : Enterprise Big Data 

Warehouse, BI Implementations and Analytics / 

Soumendra Mohanty, Madhu Jagadeesh, Harsha 

Srivatsa. New York : Apress, 2013

Soumendra 

Mohanty, Madhu 

Jagadeesh & 

Harsha Srivatsa

Springer 2013 3

Dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo trong 

quản trị kinh 

doanh (Big data 

and Artificial 

intelligence in 

business 

management)

BAM356 x

Real-Time Big Data Analytics: Emerging Architecture Mike Barlow O'Reilly 2013 0

Dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo trong 

quản trị kinh 

doanh (Big data 

and Artificial 

intelligence in 

business 

management)

BAM356 x
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https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=75732
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=75732
https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=75732
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 

dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Big Data, Big Analytics : Emerging 

BusinessIntelligence and Analytic Trends for Today’s 

Business / Michael Minelli, Michele Chambers, 

Ambiga Dhiraj. New Jersey : Wiley, 2013

Michael Minelli& 

Michehe 

Chambers

Wiley 2013 3

Dữ liệu lớn và trí 

tuệ nhân tạo trong 

quản trị kinh 

doanh (Big data 

and Artificial 

intelligence in 

business 

management)

BAM356 x
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https://lib.huflit.edu.vn/module/chi-tiet-sach?RecordID=74114
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